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Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 
- Mô tả được các bước công việc, các thông số và yêu cầu kỹ thuật trong quy trình trồng nấm linh chi.
- Chọn, xử lý mùn cưa và đóng túi giá thể trồng nấm linh chi theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Lựa chọn được giống nấm linh chi đạt tiêu chuẩn.
- Thực hiện cấy giống nấm linh chi vào túi giá thể mùn cưa theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện tưới nước, theo dõi và điều chỉnh các điều kiện môi trường nhà trồng phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nấm linh chi.
- Lựa chọn nấm linh chi đúng độ tuổi, thao tác thu hái đúng kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo.
B. DÀN BÀI VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT
I. DÀN BÀI
1. Quy trình trồng nấm linh chi
Quy trình trồng nấm linh chi trên mùn cưa được thể hiện qua sơ đồ.
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
2.2. Xử lý mùn cưa
2.3. Phối trộn dinh dưỡng vào mùn cưa
2.4. Đóng túi giá thể
2.5. Thanh trùng túi giá thể
2.6. Cấy giống
2.6.1. Lựa chọn giống nấm
2.6.2. Cấy giống dạng hạt
2.6.3. Cấy giống dạng cọng (dạng que)
2.7. Nuôi sợi
2.7.1. Theo dõi sự sinh trưởng của hệ sợi nấm
2.7.2. Kiểm tra, điều chỉnh các điều kiện môi trường
2.7.3. Kiểm tra và xử lý các túi nấm bị nhiễm bệnh
2.7.4. Nới bỏ nút bông
2.8. Chăm sóc và thu hái
II. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. Quy trình trồng nấm linh chi
Quy trình trồng nấm linh chi trên mùn cưa được thể hiện qua sơ đồ.
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Hình 2.1. Sơ đồ Quy trình trồng nấm linh chi trên mùn cưa.
2. Cách tiến hành
2.1. Chọn mùn cưa
Mùn cưa dùng để trồng mấm linh chi cần bảo đảm các yêu cầu như sau:
- Mùn cưa của các loại cây gỗ mềm, cây có nhựa mũ trắng.
- Mùn cưa không chứa tinh dầu và độc tố.
- Mùn cưa phải sạch, không lẫn đất cát.
- Tốt nhất chọn mùn cưa: cây cao su, cây bồ đề, cây sau sau, cây mít để nuôi trồng nấm linh chi.
2.2. Xử lý mùn cưa
* Bước 1. Sàng mùn cưa
- Mang bảo hộ lao động
- Vệ sinh khu vực sàng mùn cưa
- Lắp đặt lưới sàng sao cho thuận tiện khi thao tác
- Dùng xẻng đưa từng xẻng mùn cưa vào lưới sàng
- Gạt mùn cưa được sàng qua một bên và tạp chất sang một bên.
* Bước 2. Pha nước vôi
Nước vôi dùng để xử lý mùn cưa yêu cầu có pH= 12 – 13
- Mang bảo hộ lao động.
- Cân vôi tôi hoặc vôi sống cho vào trong thau sạch, lượng vôi phụ thuộc vào lượng mùn cưa xử lý.
- Dùng que khuấy cho vôi hoà tan hoàn toàn trong nước.
- Kiểm tra pH nước vôi bằng giấy đo pH
* Bước 3. Làm ướt mùn cưa bằng nước vôi
- Mang bảo hộ lao động.
- Trải lớp mùn cưa ra nền sạch, độ dày lớp mùn cưa 20 - 30cm.
- Tưới nước vôi đã pha lên lớp mùn cưa bằng vòi sen, vừa tưới vừa đảo trộn cho mùn cưa thấm đều.
- Tiếp tục làm ướt mùn cưa theo từng lớp tương tự cho đến hết.
- Kiểm tra độ ẩm mùn cưa đảm bảo độ ẩm mùn cưa đạt từ 65 – 70%.
* Bước 4. Ủ đống mùn cưa lần 1
- Chọn vị trí nền sạch sẽ, không đọng nước, nên chọn nền xi măng có độ nhám.
- Dùng xẻng, cào sắt chất mùn cưa thành đống hình chóp có chiều cao tối
thiểu 1,5m.
- Dùng xẻng nén chặt khối mùn cưa và thu gọn đống ủ.
- Dùng bạt nilon phủ lên đống ủ.
- Cố định chân bạt che vào đống ủ.
* Bước 5. Đảo và ủ đống mùn cưa lần 2
Sau khi ủ đống lần 1 khoảng 3 – 4 ngày, tiến hành đảo và ủ đống mùn cưa lần 2. Thời gian ủ đống lần 2 kéo dài 3 – 4 ngày kể từ ngày đảo đống ủ.
2.3. Phối trộn dinh dưỡng vào mùn cưa
* Công thức phối trộn:
- Mùn cưa sau khi ủ: 100kg
- Bột ngô: 3 - 5kg
- Cám gạo: 5 - 7kg
- Bột nhẹ: 1 – 1,5kg
- Đường cát: 0,5kg (nếu cần)
* Cách tiến hành:
- Cân mùn cưa sau khi ủ đổ ra nền sạch.
- Cân các chất dinh dưỡng theo công thức.
- Cho chất dinh dưỡng vào đống mùn cưa.
- Đảo trộn đều dinh dưỡng vào khối mùn cưa.
2.4. Đóng túi giá thể
* Yêu cầu túi giá thể sau khi đóng xong:
- Trọng lượng túi: 1,2 – 1,4kg, có độ nén đồng đều
- Đáy túi phải vuông, cân
- Túi căng tròn đều, không bị thủng túi
- Túi giá thể phải được làm cổ nút, nút bông và đậy nắp
* Cách tiến hành:
- Cho mùn cưa vào 1/3 túi nilon đã được gấp đáy.
- Nén mùn cưa bằng cách dùng hai tay nắm miệng túi và thổ mạnh khối mùn cưa xuống đất.
- Dùng các đầu ngón tay ấn vào 4 góc túi giá thể tạo đáy túi vuông.
- Đổ thêm mùn cưa cho đủ trọng lượng, nén khối mùn cưa và tạo đầu mu rùa.
- Làm cổ nút túi mùn cưa.
- Đậy nắp túi giá thể.
2.5. Thanh trùng túi giá thể
* Thiết bị hấp: đơn giản nhất là thùng phuy.
* Phương pháp: hấp cách thủy trong hơi nước sôi liên tục từ 12 – 14 giờ.
2.6. Cấy giống
2.6.1. Lựa chọn giống nấm
- Giống nấm linh chi phải đạt các
yêu cầu sau:
+ Có màu trắng đồng nhất từ trên xuống dưới đáy chai;
+ Giống không quá già, kết màng dày ở quanh chai, túi giống;
+ Giống không quá non (giống chưa ăn kín đáy chai hoặc đáy túi)
2.6.2. Cấy giống dạng hạt
- Khử trùng tủ cấy và dụng cụ cấy bằng cồn.
- Mở nút bông túi giá thể bằng kẻ tay và chuyển giống vào túi giá thể, lượng giống chuyển vào khoảng từ 1,5 – 2 cổ nhựa (khoảng 15gam). 
- Đậy nút bông túi giá thể đã có meo giống.
2.6.3. Cấy giống dạng cọng (dạng que)
- Khử trùng tủ cấy và dụng cụ cấy bằng cồn.
- Đốt đèn cồn, điều chỉnh ngọn lửa cao 3 – 4cm.
- Khử trùng panh kẹp trên ngọn lửa đèn cồn.
- Mở nút bông túi meo giống bằng ngón tay út và cạnh bàn tay, khử trùng miệng túi meo giống.
2.7. Nuôi sợi
2.7.1. Theo dõi sự sinh trưởng của hệ sợi nấm
Trong quá trình nuôi sợi, thường xuyên theo dõi sự tăng trưởng của hệ sợi
nấm theo thời gian để có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Sau khi cấy giống khoảng 3 – 5 ngày, hệ sợi nấm phải mọc lan trắng ra thành túi.
- Sau thời gian nuôi ủ khoảng 15 – 20 ngày, hệ sợi phải mọc được 1/2 - 2/3 chiều dài thành túi lúc này tiến hành nới nút bông.
2.7.2. Kiểm tra, điều chỉnh các điều kiện môi trường
a. Nhiệt độ
- Duy trì nhiệt độ trong nhà nuôi sợi khoảng 22 – 280C;
- Nếu nhiệt độ quá cao phải tìm biện pháp giảm nhiệt bằng cách xả nước xuống nền hoặc phun nước trên vách tường;
- Nếu nhiệt độ xuống thấp dùng đèn bóng hoặc bếp than để gia nhiệt.
b. Độ ẩm
Phòng nuôi sợi cần độ ẩm từ 70 – 80%, không nên quá ẩm vì dễ phát sinh ẩm mốc.
c. Ánh sáng
Trong giai đoạn nuôi sợi không cần ánh sáng, tuy nhiên không nên để phòng quá tối sẽ tạo điều kiện cho chuột, côn trùng phá hoại và nấm mốc phát sinh.
d. Độ thông thoáng
Trong giai đoạn nuôi sợi, nấm linh chi cần độ thông thoáng; nếu phòng quá ngộp, bốc mùi chua phải mở cửa hoặc kết hợp dùng quạt cho thông thoáng.
2.7.3. Kiểm tra và xử lý các túi nấm bị nhiễm bệnh
Khi phát hiện các trường hợp bệnh trên cần loại bỏ các túi giá thể ra khỏi khu vực nuôi và có biện pháp khắc phục cho đợt sau. Đối với các túi nấm bị một số côn trùng hay động vật cắn phá, ta phải lau sạch túi nấm, dùng băng keo dán lại ngay nếu bị rách túi. Sau đó phải đặt bẫy (đối với chuột) hoặc có thể rắc thuốc xung quanh nhà trồng để xua đuổi côn trùng.
2.7.4. Nới bỏ nút bông
Mục đích: Nhằm tạo bề mặt thông thoáng ở cổ túi cho quả thể dễ hình
thành và làm giá đỡ cho quả thể phát triển.
2.8. Chăm sóc và thu hái 
Sau thời gian nuôi sợi khoảng 25 – 30 ngày, mầm quả thể linh chi bắt đầu mọc chui
lên cổ nút, tiến hành chuyển các túi nấm sang nhà trồng.
* Chú ý: Quá trình vận chuyển phải nhẹ nhàng, tránh làm gãy hoặc làm long gốc nấm trong cổ túi.
C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH:
Bài tập 1: Xử lý nguyên liệu mùn cưa để trồng nấm linh chi.
Bài tập 2: Thực hành đóng túi giá thể mùn cưa trồng nấm linh chi.
Bài tập 3: Thực hành cấy giống nấm linh chi vào túi giá thể.
Bài tập 4: Thực hành thu hái nấm linh chi.

D. Ghi nhớ
Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:
- pH nước vôi dùng cho xử lý mùn cưa, tỉ lệ dinh dưỡng phối trộn vào mùn cưa.
- Phương pháp đóng túi giá thể mùn cưa.
- Phương pháp cấy giống dạng hạt và dạng que.
- Phương pháp tưới và thu hái nấm linh chi.
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